
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh Mã HP: (DC3QT12)

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 25/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64DCKT2004 Nguyễn Thị Diệu CT 64DCKT02

2 2 64DCKT2006 Hoàng Thị Hằng CT 64DCKT02

3 3 64DCKT2007 Khúc Thị Thu Hằng CT 64DCKT02

4 4 64DCKT2008 Nguyễn Thị Hiền CT 64DCKT02

5 5 64DCKT2010 Nguyễn Xuân Hiếu CT 64DCKT02

6 6 64DCKT2011 Nguyễn Thị Hoa CT 64DCKT02

7 7 64DCKT2020 Phạm Thuỳ Linh CT 64DCKT02

8 8 64DCKT2024 Chu Thị Mơ CT 64DCKT02

9 9 64DCKT2038 Nguyễn Thị Thu Thảo CT 64DCKT02

10 10 64DCKT2043 Kim Thị Trang CT 64DCKT02

11 11 64DCKT2045 Đào Thanh Tú CT 64DCKT02

12 12 64DCKT2052 Nguyễn Thị Lan Anh CT 64DCKT03

13 13 64DCKT2055 Trần Thị Hồng Duyên CT 64DCKT03

14 14 64DCKT2057 Tiêu Linh Hà CT 64DCKT03

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n p

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

15 15 64DCKT2059 Đỗ Thị Bích Hạnh CT 64DCKT03

16 16 64DCKT2063 Nguyễn Văn Hoàng CT 64DCKT03

17 17 64DCKT2068 La Mạnh Hùng CT 64DCKT03

18 18 64DCKT2073 Mai Khánh Linh CT 64DCKT03

19 19 64DCKT2071 Vương Thị Thùy Linh CT 64DCKT03

20 20 64DCKT2074 Nguyễn Thị Loan CT 64DCKT03

21 21 64DCKT2079 Phùng Thị Ngọc Nhung CT 64DCKT03

22 22 64DCKT2083 Lê Nguyễn Ngọc Phượng CT 64DCKT03

23 23 64DCKT2084 Bùi Thị Kim Quỳnh CT 64DCKT03

24 24 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn CT 64DCKT03

25 25 64DCKT2086 Đỗ Thị Thu Thảo CT 64DCKT03

26 26 64DCKT2089 Hoàng Hải Yến CT 64DCKT03

27 27 64DCKT2090 Trần Thị Tiếp CT 64DCKT03

28 28 64DCKT2096 Đỗ Thị Kim Anh CT 64DCKT09

29 29 64DCKT2101 Trần Văn Hà CT 64DCKT09

30 30 64DCDD2026 Lê Quốc Huy CT 64DCKT09

31 31 64DCKT2114 Nguyễn Thuỳ Linh CT 64DCKT09

32 32 64DCKT2119 Phạm Vũ Minh Ngọc CT 64DCKT09

33 33 64DCKT2124 Đặng Duy Phong CT 64DCKT09

64DCKT2142 Hồ Thị Quỳnh34 34 64DCKT2142 Hồ Thị Quỳnh CT 64DCKT09



Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n pTT SBD Phách Điểm Mã SV

35 35 64DCKT2129 Đường Thị Tâm CT 64DCKT09

36 36 64DCKT2131 Nguyễn Thị Phương Thảo CT 64DCKT09

37 37 64DCKT2134 Đinh Phương Thuỳ CT 64DCKT09

38 38 64DCKT2135 Dương Thị Thu Trang CT 64DCKT09

39 39 64DCKT2137 Lê Thanh Trình CT 64DCKT09

40 40 64DCKT2140 Nguyễn Tống Quang Vinh CT 64DCKT09

41 41 64DCKT2141 Bùi Thị Hải Yến CT 64DCKT09

42 42 64DCKT2062 Nguyễn Huy Hoàng L2 64DCKT03

43 43 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng L2 64DCKT03

Danh sách gồm 43 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


